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 Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 20... 

Tiết 1 

Chào cờ 

---------------------------------------------------- 

Tiết 2 

 NTĐ4 NTĐ5 

Môn 

Tên bài 

Tập đọc: 
DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU 

Toán 

«n tËp kh¸I niÖm vÒ ph©n sè 

I.Mục     

tiêu 

  1.Kiến thức: Hiểu ND bài, ca ngợi 

Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp- 

bênh vực người yếu. 

- Phát hiện được những lời nói, cử 

chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của 

Dế Mèn, bước đầu biết nhận xét về 

một nhân vật trong bài.Trả lời được 

các câu hỏi SGK. 

  2.Kỹ năng: Biết đọc trôi chảy, lưu 

loát toàn bài. Bước đầu có giọng đọc 

phù hợp với tính cách của nhân vật( 

Dế Mèn và Nhà Trò). 

  3.Thái độ: Kiên trì, có ý chí, lòng 

nhân ái.  

1. Kiến thức: Biết đọc, viết phân số, 

biết biểu diễn một phép chia số tự 

nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và 

cách viết thương, viết số tự nhiên dưới 

dạng phân số. 

 

 

 

2. Kĩ năng: Đọc, viết thành thạo về 

phân số. 

 

 

3. Thái độ: Yêu thích môn học. 

 

II. Đồ 

dùng dạy 

học 

1- GV: Tranh minh hoạ (SGK) 

Bảng phụ đoạn văn luyện đoc. 

2- HS:  

 

- Các tấm bìa cắt hình vẽ như SGK 

 

III. Các hoạt động dạy và học 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kiểm tra bài cũ:  

Kiểm tra sách vở môn học 

2. Bài mới 

- GV: Giới thiệu bằng tranh và lời+ 

ghi bảng. 

a) Hướng dẫn luyện đọc : 

- HS: 1 em đọc toàn bài . 

  

 

 

 

GV: Tóm tắt ND bài; hướng dẫn giọng 

đọc chung, ngắt nghỉ câu dài, giọng 

nhân vật trong bài. 

HD chia đoạn (chia 4 đoạn) 

- HS: đọc nối tiếp đoạn, đọc sửa lỗi 

 

- GV: Giới thiệu bài:  Nêu mục đích, 

yêu cầu của tiết học, ghi bảng. 

- HS: Ghi vở. 

 

-Ôn tập: 

GV: Dùng các miếng bìa HD cho Hs  

+Ôn về khái niệm phân số 

+ Viết thương hai số TN dưới dạng 

phân số 

+ Viết mỗi số TN dưới dạng phân số. 

- HS: củng cố, ôn tập theo nhóm. 

 

 

*Bài tập 1: Đọc các phân số 

- GV:Mời 1 HS đọc đề bài. 
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Tiết 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

21 

phát âm còn sai; kết hợp giải nghĩa từ 

phần chú giải SGK 

+ Đọc đoạn trong nhóm 2 

+ 1em đọc cả bài 

- GV: đọc mẫu 

 

b) Tìm hiểu bài 

- GV: Hướng dẫn đọc thầm theo đoạn 

và trả lời câu hỏi, giải nghĩa từ liên 

quan đến ND ( Ghi từ giải nghĩa lên 

bảng , chốt lại Nd câu hỏi và đoạn bài) 

- HS: đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi: 

+ Dế Mèn gặp Nhà Trò Trong Hoàn 

cảnh Như thế nào?  

- Cho học sinh đọc đoạn 2 , trả lời câu 

hỏi: 

+ Tìm những chi tiết ch thấy chị Nhà 

Trò rất yếu ớt? 

- GV: Giúp học sinh hiểu nghĩa một số 

từ : khóc tỉ tê; ngắn chùn chún  

- HS: Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi: 

+ Chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp đe 

doạ như thế nào? 

- HS: đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi: 

+ Những lời nói và cử chỉ nào nói lên 

tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn? 

+ Nêu một hình ảnh nhân hoá mà em 

thích? 

- GV: Gợi ý cho học sinh nêu ND 

chính toàn bài. 

c) Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm 

- Cho học sinh nêu giọng đọc của bài  

- Yêu cầu học sinh thi đọc diễn cảm 

toàn bài 

4. Củng cố 

- GV: ND bài nói lên điều gì? 

- HS nêu. 

5. Dặn dò: 

- Dặn học sinh về nhà học bài, chuẩn 

bị bài sau 

- HS: thực hành đọc các phân số trước 

lớp. - GV: nhận xét. 

*Bài tập 2 : viết các thương dưới 

dạng phân số; 

 Hs tự làm bài rồi chữa bài 

*Bài tập 3 : Viết các số TN dưới dạng 

phân số có mẫu là 1. 

- HS: 1 HS đọc yêu cầu. 

 

 

- GV: Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm 

cách giải. 

 

- HS: Làm vào vở; 1 HS lên bảng chữa 

bài. 

- GV: Cả lớp và GV nhận xét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bài tập 4 :  

 Viết số thích hợp vào ô trống. 

 - HS: 1 HS nêu yêu cầu;  nêu cách 

làm và làm vào nháp.  

 

- GV: Chữa bài. Cho HS rút ra nhận 

xét khi viết số TN dưới dạng phân số. 

- Củng cố: 

 

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn 

lại các kiến thức vừa luyện tập. 

Dặn dò: 

- Dặn học sinh về nhà học bài, chuẩn 

bị bài sau  

 NTĐ4 NTĐ5 
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Môn 

Tên bài 

Toán: 

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000 

Tập đọc 

ThƯ göi häc sinh 

I.Mục     

tiêu 

1.Kiến thức: Đọc, viết được các số 

đến 100 000. 

 Biết phân tích cấu tạo số. 

   

 

 

2. Kỹ năng: Có kĩ năng đọc viết số 

và các hàng đến chục nghìn.  

3.Thái độ:Tích cực học tập. 

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bức thư: 

Bác Hồ khuyên HS chăm học, biết 

nghe lời thầy, yêu bạn.  

2. Kĩ năng:  Biết đọc nhấn giọng từ 

ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

Học thuộc lòng một đoạn thư: Sau 

80…công học tập của các em. 

3. Thái độ: Biết kính yêu Bác Hồ và 

biết nghe lời thầy, yêu bạn. 

II. Đồ 

dùng 

dạy học 

1- GV:  SGK. 
2- HS :  SGK 

- Tranh Minh hoạ SGK 

III. Các hoạt động dạy và học 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổ chức: Hát 

2. Kiểm tra bài cũ:  

- GV: Kiểm tra sách vở, ĐDHT của 

Hs 

3. Bài mới: 

3.1. GV: GTB 

* Ôn lại cách đọc số, viết số và các 

hàng: Nêu ví dụ, ghi số lên bảng  

- HS: đọc, viết, nêu rõ chữ số ở các 

hàng 

83251 ; 83001 ; 80201 ; 80001.  

Nêu quan hệ giữa hai hàng liền kề: 

1chục bằng 10 đơn vị… 

- GV: gọi Hs nêu kết quả  

 

- HS: Lần lượt nêu kết quả bài học. 

 

* Luyện tập: 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ 

chấm 

- HS: 1 học sinh nêu yêu cầu; tự tìm 

ra quy luật viết các số trong dãy số 

BT1, tự làm rồi nêu kết quả 

- GV: Cùng học sinh nhận xét, chốt 

lại thống nhất kết quả đúng. 

Bài 2: Viết theo mẫu. 

- HS:Tự phân tích mẫu rồi làm bài 

vào phiếu bài tập theo nhóm 2. 

 

Kiểm tra bài cũ:  

Kiểm tra sách vở môn học 

 

Bài mới 

 

- GV: Giới thiệu bằng tranh và lời+ ghi 

bảng. 

a) Hướng dẫn luyện đọc : 

- HS: 1 em đọc toàn bài . 

  

 

 

 

GV: Tóm tắt ND bài; hướng dẫn giọng 

đọc chung, ngắt nghỉ câu dài, giọng 

nhân vật trong bài. 

HD chia đoạn (chia 2 đoạn) 

- HS: đọc nối tiếp đoạn, đọc sửa lỗi 

phát âm còn sai; kết hợp giải nghĩa từ 

phần chú giải SGK 

+ Đọc đoạn trong nhóm 2 

+ 1em đọc cả bài 

- GV: đọc mẫu 

b) Tìm hiểu bài 

- GV: hướng dẫn đọc thầm theo đoạn 

và trả lời câu hỏi, giải nghĩa từ liên 

quan đến Nd ( Ghi từ giải nghĩa lên 
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Tiết 4 

 NTĐ4 NTĐ5 

Môn  

Tên 

bài 

Đạo đức: 
TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP 

Đạo đức 

EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 

I.Mục     

tiêu 

1. Kiến thức: Hiểu trung thực trong 

học tập giúp em học tập tiến bộ, được 

mọi người yêu mến; trung thực trong 

học tập là trách nhiệm của Hs. 

 2. Kỹ năng:Phân biệt hành vi, việc 

làm thể hiện trung thực trong học tập 

 3.Thái độ: hành vi trung thùc trong 
häc tËp. 

- Biết Hs lớp 5 là học sinh lớp lớn nhất 

của trường, cần phải gương mẫu cho 

các em lớp dưới học tập. 

 

- Có ý thức học tập rèn luyện. 

 

- Vui, tự hào là học sinh lớp 5 

II. Đồ 

dùng 

dạy 

- GV: SGK; Mét mÈu chuyÖn vÖ sù 
Trung thùc trong häc tËp. 
- HS: SGk; VBT 

- GV: Kẻ sẵn bảng theo yờu cầu BT. 

- HS: VBT, SGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

5 

- GV: Cùng nhận xét kết quả, chữa 

bài 

 

Bài 3: 

- HS:  Nêu yêu cầu bài toán;  làm 

bài mẫu ý 1, tự làm các ý còn lại vào 

vở.( 1 em giải trên bảng nhóm). 

- GV: NX, chữa bài. 

Bài 4: Tính chu vi theo hình vẽ cho 

trước( SGK trang 4) 

-HS kha giỏi 1em làm bài trên bảng 

thực hiện ý 3,4 ; cả lớp làm bài rồi 

chữa bài 

4.Củng cố: 

- GV: Củng cố bài, nhận xét tiết học 

 

5. Dặn dò: 

- Dặn học sinh về nhà học bài, 

chuẩn bị bài sau.                           

bảng , chốt lại Nd câu hỏi và đoạn bài) 

- HS: Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi: 

+ Ngày khai trường tháng 9/ 1945 có gì 

đặc biệt?  

- Cho học sinh đọc đoạn 2 , trả lời câu 

hỏi: 

+ Sau CM tháng 8 nhiệm vụ của toàn 

dân là gì? 

- GV: Giúp học sinh hiểu nghĩa một số 

từ ( Theo chú giải)  

- HS: đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi: 

+ Học sinh có trách nhiệm NTN trong 

công cuộc kiến thiết đất nước? 

- HS: đọc bức thư, trả lời câu hỏi: 

+ Bác Hồ khuyên và mong đợi ở học 

sinh điều gì? 

- GV: Gợi ý cho học sinh nêu Nd chính 

toàn bài. 

c) Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm 

- Cho học sinh nêu giọng đọc của bài  

- Yêu cầu học sinh thi đọc diễn cảm 

toàn bài 

* Củng cố 

- GV: Liên hệ giáo dục HS, 

*Dặn dò: 

- Dặn học sinh về nhà học bài, chuẩn 

bị bài sau 
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học 

III. Hoạt động dạy học  

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

. Kiểm tra bài cũ:   

- GV: Kiểm tra sách vở Hs 

 Bài mới: 

- GV: Giới thiệu, HD  Nd bài: 

a) xử lí tình huống SGK trang 3: Đóng 

vai (BT3 – SGK) 

 Chia lớp thành 2 nhóm 

N1 thảo luận  ở câu hỏi 1,(SGK). 

N2, thảo luận tình huống ở CH 2 

 

- HS: Thảo luận và các nhóm lên trình 

bày 

- GV: Kết luận: Nhận lỗi và sẽ sưu tầm 

nộp sau. 

b)  Làm việc cá nhân (BT1 – SGK) 

- HS: Nêu yêu cầu bài tập 

- GV: Giao nhiệm vụ 

- HS: Trình bày ý kiến 

 

- GV: Khen những học sinh đã biết các 

việc trung thực trong học tập. 

- Y/ cầu Hs đọc phần ghi nhớ SGK. 

c)  Thảo luận bày tỏ thái độ(BT2 – 

SGK) 

- HS: Nêu yêu cầu;  thảo luận, giảI 

thích lí do lựa chọn của mình. 

- GV: Nx và Kết luận: ( ý kiến b và c 

đúng). 

* Hoạt động tiếp nối: 

- Tù liªn hÖ Bµi tËp 6 
DÆn dß: 

- DÆn su tÇm c¸c mÈu chuyÖn hoÆc 
tÊm g¬ng vÒ thùc trong häc tËp 

 Kiểm tra bài cũ:  

- HS: Tự kiểm tra sách vở môn học. 

 

- GV: Giới thiệu bài. 

* Thế mới của học sinh lớp 5  

 

- HS an sát tranh SGK trang 3-4 thảo 

luận:  

+ Tranh vẽ gì? 

+ Em nghĩ gì khi xem các bức tranh 

đó? 

+ HS lớp 5 có gì khác với Hs các khối 

lớp khác? 

+ Theo em, chúng ta cần làm gì để 

xứng đáng là Hs lớp 5? 

 

 

- HS: Tổ thảo luận; các tổ lên  nhận 

xét. 

- GV: Kết luận chung. 

 

b) Làm bài tập 1 SGK 

- HS:  đọc bài tập . 

- GV: cho HS thảo luận nhóm 2 theo 

nội dung bài tập 1: Xác định nhiệm vụ 

của Hs lớp 5. 

- 

 HS: Đại diện các nhóm trình bày; 

nhận xét, bổ sung. 

- GV: kết luận: SGV-Tr.35. 

c): Tự liên hệ- bài tập 2 SGK 

- HS: liên hệ trình bày. Các nhóm 

khác bổ sung ý kiến. 

- GV: Nhận xét, kêt luận. 

- Củng cố, dặn dò:  

- HS: đọc ghi nhớ SGK 

- NhËn xÐt giê häc. Nh¾c HS vÒ häc 
bµi vµ chuÈn bÞ bµi. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Thứ 3 ngày 6 tháng 9 năm 20... 

Tiết 1 

 NTĐ4 NTĐ5 

  Môn  

Tên bài 

 

Kể chuyện: 

SỰ TÍCH HỒ BA BỂ 

Luyện từ và câu 

TỪ ĐỒNG NGHĨA 

I.Mục     

tiêu 

1. Kiến thức: 

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: giải 

thích sự hình thành Hồ Ba Bể và ca 

ngợi những con người giàu lòng 

nhân ái. 

 2.Kỹ năng: Nghe, kể lại được từng 

đoạn chuyện theo tranh; kể nối tiếp 

được toàn bộ câu chuyện. 

 3.Thái độ: yêu thích môn học. 

- Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa là những 

từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống 

nhau; Hiểu từ đồng nghĩa hoàn toàn và 

từ đồng nghĩa không hoàn toàn 

- Tìm được từ đồng nghĩa theo yêu cầu 

bài tập và đặt được câu với một cặp từ 

đồng nghĩa. 
 
- Cã ý thøc sö dông tõ hîp lÝ 

II. Đồ 

dùng 

dạy học 

- GV: Chộp sẵn đề bài 

- HS:  

  

III. Các hoạt động dạy và học 

  1 

 

 

 

 

 

2 

1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS: 1 học sinh : Kể lại câu chuyện 

đã nghe, kết hợp nêu ý nghĩa câu 

chuyện. 

2. Bài mới: 

- GV: NXvà Giới thiệu, ghi đầu bài 

HD học sinh tìm hiểu yêu cầu của đề: 

GV: Kể chuyện: lần 1 kể kết hợp giải 

nghĩ từ khó được chú thích 

Kể lần 2 kết hợp chỉ theo từng tranh. 

- HS: Học sinh theo dõi theo tranh 

SGK 

tự nhẩm kể ND chuyện 

 

 

- GV: Giúp học sinh nắm vững yêu 

cầu của đề bài 

- HS: Kể chuyện theo nhóm 

 Thực hành kể chuyện: 

 

- HS: Tổ chức cho học sinh kể theo 

nhóm; 1 em kể trước lớp 

- GV: Cùng học sinh bình chọn bạn 

kể chuyện đúng cốt chuyện, nhận xét 

1-Kiểm tra bài cũ: 

-  HS: Chuẩn bị sách vở giờ học. 

- GV: Giới thiệu bài, nêu MĐ, YC của 

tiết học. 

- HS: Ghi đầu bài vào vở. 

 

2- Huớng dẫn HS tìm hiểu ví dụ. 

*Bài tập 1: 

- HS đọc yêu cầu và đọc đoạn văn. Cả 

lớp đọc thầm theo. 

- HS : Trao đổi nhóm 2: tìm hiểu nghĩa 

của các từ in đậm 

- GV gợi ý và kết luận về từ đồng 

nghĩa. 

- HS: Làm BT2 phần nhận xét. 

- GV: Chốt lại( Từ đồng nghĩa hoàn 

toàn: xây dựng; kiến thiết 

Từ đồng nghĩa không giống nhau hoàn 

toàn: vàng xuộm; vàng hoe; vàng 

lịm..) 

- HS: Đọc ghi nhớ SGK 
Bài tập 1: 

- GV: Gọi 1 em đọc yêu cầu và Nd bài 

tập 
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lời kể của bạn. 

 

 

  

 

3- Củng cố bài, Hs nêu ý nghĩa câu 

chuyện. 

4. Dặn dò: 

- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện, 

chuẩn bị bài sau. 

- HS: 1em lên bảng làm bài; cả lớp tự 

làm bài rồi chữa bài. 

*Bài tập 2: 

- HS: 1 HS đọc yêu cầu. Làm bài tập 

theo nhóm 2 

 

* Bài tập 3: 

- GV: hướng dẫn, đọc yêu cầu và Nd 

bài tập. 

- HS: tự làm bài. 

- GV: Giúp đỡ HS làm vào vở BT 

- HS: nối tiếp nhau nêu câu của mình 

vưa đặt được. HS khác nhận xét. 

- GV: nhận xét, khen ngợi, chấm điểm 

cao cho những câu viết hay. 

- Củng cố 

- HS nêu lại khái niệm. 

- Yªu cÇu nh÷ng HS viÕt chưa ®¹t c©u 
v¨n BT3 vÒ nhµ viÕt l¹i. 

------------------------------------------------------------ 

Tiết 2 

 NTĐ4 NTĐ5 

  Môn  

Tên bài 

Khoa học: 
CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? 

Khoa học 

SỰ SINH SẢN 

I.Mục     

tiêu 

1.Kiến thức: Nêu được con người 

cần thức ăn , nước uống, không khí, 

ánh sáng,nhiệt độ để sống. 

 2.Kỹ năng: Kể ra được những yếu 

tố về điều kiện vật chất và tinh thần 

mà con ngườicần trong cuộc sống. 

  3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi 

trường sống. 

- Nhận biết mọi người đều do bố , mẹ 

sinh ra. 

- Con cái có một số đặc điểm giống bố 

mẹ của mình. 

 

 

- Biết thương yêu bố mẹ và mọi người 

thân trong gia đình 

II. Đồ 

dùng 

dạy học 

1. GV: Tranh Sgk, Phiếu BT 

2. HS: SGK 

 

 

III. Các hoạt động dạy và học 

1 

 

 

 

 

 

2 

1. Kiểm tra bài cũ:  

- GV: Kiểm tra sách , vở Hs 

- HS: Theo dõi, thực hiện 

2. Bài mới: 

- GV: Giới thiệu, ghi đầu bài 

 

* Hoạt động 1: Kể ra những thứ cần 

 

- GV: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, 

yêu cầu của tiết học+ ghi bảng. 

 

- HS: Ghi bài vào vở 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

dùng hàng ngày để duy trì sự sống 

- HS: Quan sát; rồi liên hệ thực tế ; 

học sinh trình bày 

- GV: Nhận xét, bổ sung cho hoàn 

chỉnh  

 

 

* Hoạt động 2:  

- HS: Làm việc với phiếu BT và 

SGK 

 

 

- GV: Giao phiếu BT cho các nhóm, 

chữa bài cả lớp 

 

- HS: Đọc mục: bạn cần biết. 

 

 

 

 

 

3. Củng cố: 

- Củng cố bài, nêu nôi dung bài học. 

- Liên hệ để bảo vệ môi trường sống 

trong sạch. 

 

4. Dặn dò: 

- Dặn học sinh về nhà học bài, 

chuẩn bị bài sau. 

- HS:  Làm việc với các thông tin, 

tranh, ảnh minh hoạ trang 4-5 SGK. 

 

- GV: Chia lớp làm 2 nhóm để thảo 

luận về ý nghĩa của sự sinh sản. 

+ Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong 

nhóm mình giới thiệu các thông tin  

+ Thư kí ghi lại. 

- HS: Đại diện các nhóm trình bày;  

nhận xét, bổ sung. 

- GV: Kết luận:( SGV).  

- HS: Liên hệ thực tế gia đình  

+ Vẽ tranh về gia đình và giới thiệu 

trước lớp.. 

- GV:  Kết luận chung. 

- GV: Phát phiếu HT cho HS làm việc  

nhóm: Ghi lại ý nghĩa của sự sinh sản 

-  HS:  Trình bày. HS khác nhận xét, bổ 

sung. 

- GV kết luận: (SGV – tr. 23) 

- HS:  Nối tiếp đọc phần mục bạn cần 

biết trong SGK. 

 - Củng cố, dặn dò:   

- Hệ thống và giáo dục Hs qua bài học 
- GV nhËn xÐt giê häc.  
- Nh¾c HS vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. 

------------------------------------------------------ 

Tiết 3 

 NTĐ4 NTĐ5 

  Môn  

Tên 

bài 

 

Luyện từ và câu: 

CẤU TẠO CỦA TIẾNG 
 

Toán 

ÔN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA 

PHÂN SỐ 

I. Mục     

tiêu 

  1. Kiến thức: Nắm được cấu tạo ba 

phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) 

  2. Kĩ năng: Điền được các bộ phận 

cấu tạo của từng tiếng trong câu tục 

ngữ ở BT1 vào bảng mẫu. 

  3.Thái độ: Tích cực hóa về Tiếng 

việt 

- HS nhớ lại tính chất cơ bản của phân 

số. 

- Biết vận dụng tính chất cơ bản của 

phân số, vận dụng để rút gọn phân sốvà  

quy đồng mẫu số các phân số. 

- Yêu thích môn học. 

 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                        9 

II. Đồ 

dùng 

dạy 

học 

- GV: 1 tờ phiếu để làm bài tập 1 

 

- HS: VBT, bảng con. 

 

 

- Bảng con. 

III. Các hoạt động dạy và học 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS: chuẩn bị sách vở giờ học. 

Bài mới: 

- GV: Giới thiệu bài , ghi đầu bài 

Hướng dẫn học sinh làm bài tập 

Bài tập phần nhận xét 

- HS: Nêu yêu cầu; làm bài vào 

phiếu, những học sinh còn lại làm 

vào vở bài tập; đại diện trình bày kết 

quả;  nhận xét, bổ sung  

- GV: Nhận xét, chốt lại ND ghi nhớ: 

a) Đếm số tiếng( 6 tiếng và 8 tiếng) 

b) Đánh vần tiếng : bầu 

c) phân tích cấu tạo của tiếng : bầu 

So sánh tiếng bầu với tiếng ơi 

Giới thiệu bài:  

- GV: Nêu mục đích, yêu cầu của tiết 

học. 

- HS: Ghi vở 

Ôn tập: 

*Ví dụ 1: Nhân cả tử và mẫu số với một 

số TN khác 0. 

 - GV: Ghi ví dụ lên bảng, yêu cầu Hs 

tìm số thích hợp để điền vào ô trống. 

 

- HS: Làm vào bảng con, lưu ý HS  dựa 

vào ví dụ để nêu tính chất. 

* Ví dụ 2: Chia cả tử và mẫu cho cùng 

một số TN khác 0 ( tương tự VD1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Đọc ghi nhớ SGK. 

Bài tập 1: Phân tích tiếng  

- HS: Hêu yêu cầu; Suy nghĩ, tự làm 

bài vào VBT, học sinh 1em làm BT 

vào bảng phụ 

- GV: Nhận xét, chữa bài 

Bài tập 2: Giải câu đố theo nghĩa của 

từng dòng 

- HS: Nêu yêu cầu bài tập 

- GV: Lưu ý cho học sinh, dựa vào 

cấu tạo của tiếng để tìm từ. 

 

 

 

 

- HS:  Tự viết bài vào bảng con; học 

sinh đọc bài giải trước lớp 

- GV: Cả lớp và giáo viên nhận xét 

chọn bài làm tốt. 

 

* Ví dụ 3: Rút gọn phân số. 

* Ví dụ 4: Quy đồng mẫu số các phân 

số.( chú ý chọn MSC) 

- GV: Nhận xét, chốt lại . 

 

 

 

- HS: Luyện tập: 

*Bài tập 1: Rút gọn phân số 

 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. 

- Cho HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp. 

- Mời 2 HS lên bảng chữa bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét. 

*Bài tập 2: Quy đồng mẫu số các phân 

số 

- GV: Mời 1 HS nêu yêu cầu. 

Mời 2 HS lên bảng làm  bài 

- HS:  Tự làm bài nhận xét kÕt qu¶. 
- GV: C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 
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3 

 

 

 

Củng cố, dặn dò 

- Củng cố bài, nhận xét tiết học 

- Dặn học sinh về nhà học bài, xem 

lại các bài tập. 

*Bài tập 3:  (Cho HS khá ) 

- HS nêu miệng bài làm. 

Củng cố, dặn dò 

- HS nêu nội dung vừa ôn.  
- GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ «n l¹i 
c¸c kiÕn thøc võa luyÖn tËp. 

 

Tiết 4 

 NTĐ4 NTĐ5 

  Môn  

Tên bài 

Toán: 
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000( T2) 

Chính tả (nghe – viết) 
VIỆT NAM THÂN YÊU 

I.Mục     

tiêu 

1.Kiến thức: Biết thực hiện được 

phép cộng, trừ các số có đến năm 

chữ số; nhân, chia các số có đến 

năm chữ số cho số có một chữ số. 

  2.Kỹ năng:Thực hành làm được 

các bài tập có các phép tính cộng , 

trừ, nhân , chia và so sánh, xếp thứ 

tự các số đến 4 số. 

  3.Thái độ: Có ý thức giải các bài 

tập. 

-  Củng cố quy tắc viết chính tả với ng/ 

ngh; g/ gh; c/k. 

 

- Nghe – viết đúng chính tả, trình bày 

đẹp. 

 

- Có ý thức rèn chữ viết. 

 

II. Đồ 

dùng 

dạy học 

- GV: Bảng phụ, bút dạ. 

 

- HS: Bảng con 

- SGK 

- Vë CT 

III. Các hoạt động dạy và học 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kiểm tra bài cũ:  

- GV: Ghi các số: 43571 ; 97 907 

- HS: Nối tiếp đọc số. 

- GV: NXĐG và Giới thiệu, ghi đầu 

bài đầu bài  

- HS ghi  

2. Bài mới: 

GV: Hướng dẫn luyện tính nhẩm: 

- HS:  Áp dụng tính nhẩm làm bài tập 1, 

nêu kết quả rồi chữa bài cả lớp. 

- GV: Hướng dẫn học sinh cách đặt 

tính và tính: 

- HS: Thực hiện nêu cách đặt tính 

- GV: Hướng dẫn so sánh số có đến 4-5 

số. 

- HS: Nêu cách so sánh hai số có đến 

4-5 số. 

- GV: NX sửa sai cho Hs. 

Bµi míi: 

 
 
 
 
 
 
 
 Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu 
cÇu cña tiÕt häc. 
 

- GV: Hưíng dÉn HS – viÕt: 
  
- HS: 1-2 HS ®äc bµi th¬. 
 HS c¶ líp nhÈm l¹i bµi. 
- GV: Nh¾c HS chó ý nh÷ng tõ khã hay 
viÕt sai - HS: nªu néi dung chÝnh cña 
bµi th¬? 
- GV: Híng dÉn HS c¸ch tr×nh bµy bµi: 
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3 

 

* Luyện tập: 

 

Bài tập 1: Tính nhẩm ( miệng) 

- HS: Nêu yêu cầu bài tập; HD cột 1 cả 

lớp làm; cột 2 cho HS khá 

- GV: Nhận xét, chốt kết quả đúng: 

 

Bài tập 2: Đặt tính rồi tính ( CN) 

-HD cột 1 cả lớp làm; cột 2 cho HS 

khá 

-Cả lớp tự làm bài, nêu kết quả rồi 

thống nhất kết quả đúng. 

Bài tập 3: 

- HS: 1 học sinh đọc bài toán, nêu lại 

cách so sánh , diền dấu > ; < ; = , cả 

lớp  làm bài vào vở. ( HS khá làm 

thêm dòng 3) 

- GV: NX kết quả 

Bài tập4: Cho HS khá giỏi ( miệng) 

Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố bài, nhận xét tiết học 

- Dặn học sinh về nhà học bài,  chuẩn 

bị bài sau. 

-HD BT 5 về nhà làm. 

+Bµi viÕt gåm mÊy khæ th¬? 
+Tr×nh bµy c¸c dßng th¬ nh thÕ nµo? 
+Nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? 
-HS: nghe ®äc vµ viÕt bµi.  yªu cÇu HS 
so¸t bµi. 
- GV: Thu mét sè bµi ®Ó chÊm.  GV 
nhËn xÐt.  
Híng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶. 
* Bµi tËp 2vµ 3 VBT 
- HS:  Nªu yªu cÇu. 
- GV cho HS lµm bµi vµo VBT:  
- HS lÇn lît t×m vµ viÕt thËt nhanh tiÕng 
thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng. 
- GV: C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung. 
 
 
 
 
 
 
 Cñng cè dÆn dß:  

- GV nhËn xÐt giê häc. 
- h¾c HS vÒ nhµ luyÖn viÕt nhiÒu vµ 
xem l¹i nh÷ng lçi m×nh hay viÕt sai. 
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